	CHI CỤC THUẾ KHU VỰC XIII

	STT
	HỌ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	 EMAIL
	GHI CHÚ

	A
	TRỤ SỞ CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA (Địa chỉ: Số 17 đường 19/5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

	I
	VĂN PHÒNG

	1
	Nguyễn Trí Vũ
	Phó Chánh Văn phòng
	0913474999
	ntvu.khh@gdt.gov.vn
	 

	2
	Lê Thị Hòai Nhớ
	Công chức
	0985663877
	ltthnho.khh@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Khánh Phương Quỳnh
	Công chức
	0945629968
	lkpquynh.khh@gdt.gov.vn
	 

	4
	Cao Xuân Hưng
	Công chức
	0367306368
	cxhung.khh@gdt.gov.vn
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 3

	1
	Huỳnh Thị Thu Nguyệt
	Trưởng phòng
	0903656053
	httnguyet.khh@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Ngọc Thuần
	Phó Trưởng phòng
	0983621667
	nnthuan.khh@gdt.gov.vn
	 

	3
	Bùi Thị Bích Trâm
	Phó Trưởng phòng
	0979701581
	btbtram.khh@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lương Phan Thùy Anh
	Phó Trưởng phòng
	0905388830
	lptanh.khh@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Công chức
	0905158679
	lptanh.khh@gdt.gov.vn
	 

	6
	Lê Thị Phượng Trâm
	Công chức
	0983297104
	ltptram.khh@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Thị Kim Duyên
	Công chức
	0933834449
	ltptram.khh@gdt.gov.vn
	 

	8
	Nguyễn Thùy Dương
	Công chức
	0704594555
	ntduong.khh@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Nam Định
	Công chức
	0934850101
	nndinh.khh@gdt.gov.vn
	 

	10
	Nguyễn Vũ Vinh
	Công chức
	0913417666
	nvvinh.khh@gdt.gov.vn
	 

	11
	Hoàng Thị Ngọc Hà
	Công chức
	0976908854
	htnha.khh@gdt.gov.vn
	 

	12
	Trần Ngọc Thủy Tiên
	Công chức
	0932793858
	tnttien.khh@gdt.gov.vn
	 

	13
	Đỗ Lê Thùy Trang
	Công chức
	0796662006
	dlttrang.khh@gdt.gov.vn
	 

	14
	Huỳnh Kim Vĩ
	Công chức
	0978757473
	hkvi.khh@gdt.gov.vn
	 

	15
	Nguyễn Thị Trang
	Công chức
	0918583166
	nttrang.khh@gdt.gov.vn
	 

	16
	Nguyễn Đinh Minh Khánh
	Công chức
	0974439117
	ndmkhanh.khh@gdt.gov.vn
	 

	17
	Trương Thị Minh Tâm
	Công chức
	0386997104
	ttmtam.khh@gdt.gov.vn
	 

	18
	Nguyễn Thị Nhung
	Công chức
	0989353801
	ntnhung.khh@gdt.gov.vn
	 

	19
	Võ Hà Giang
	Công chức
	0917480490
	vhgiang.khh@gdt.gov.vn
	 

	20
	Lưu Quang Tuấn
	Công chức
	0935825781
	lqtuan.khh@gdt.gov.vn
	 

	21
	Bạch Huy Phương Hoàng
	Công chức
	0941384455
	bhphoang.khh@gdt.gov.vn
	 

	22
	Nguyễn Hương Giang
	Công chức
	0908200498
	nhgiang.khh@gdt.gov.vn
	 

	23
	Lê Kim Anh
	Công chức
	0935894520
	lkanh.khh@gdt.gov.vn
	 

	24
	Hoàng Nguyễn Ngọc Hiệp
	Công chức
	0366958102
	hnnhiep.khh@gdt.gov.vn
	 

	25
	Đinh Thị Như Thường
	Công chức
	0965415102
	dtnthuong.khh@gdt.gov.vn
	 

	26
	Hồ Thị Hồng Nhung
	Công chức
	0389307158
	hthnhung.khh@gdt.gov.vn
	 

	27
	Nguyễn Văn Huy
	Công chức
	0983983992
	nvhuy.khh@gdt.gov.vn
	 

	28
	Đinh Mỹ Tiên
	Công chức
	0968957927
	dmtien.khh@gdt.gov.vn
	 

	29
	Huỳnh Trần Lan Thanh
	Công chức
	0978623211
	htlthanh.khh@gdt.gov.vn
	 

	30
	Nguyễn Mai Dương
	Công chức
	0908240053
	nmduong.khh@gdt.gov.vn
	 

	31
	Trần Thanh Thủy
	Công chức
	0363088677
	ttthuy.khh@gdt.gov.vn
	 

	32
	Trần Thị Hồng Dung
	Công chức
	0975893810
	tthdung.khh@gdt.gov.vn
	 

	33
	Trần Tuấn Duy An
	Công chức
	0857259292
	ttdan.khh@gdt.gov.vn
	 

	34
	Trịnh Đức Anh
	Công chức
	0988044055
	tdanh.khh@gdt.gov.vn
	 

	35
	Hồ Thanh Hương
	Công chức
	0978595718
	hthuong.khh@gdt.gov.vn
	 

	36
	Lại Thế Anh
	Công chức
	0906922055
	ltanh.khh@gdt.gov.vn
	 

	37
	Võ Thanh Bình
	Công chức
	0935894680
	vtbinh.khh@gdt.gov.vn
	 

	IV
	PHÒNG THUẾ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH VÀ THU KHÁC
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Thu Nga
	Công chức
	0935870766
	nttnga.khh@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phạm Hồng Quang
	Công chức
	0904479979
	phquang.khh@gdt.gov.vn
	 

	B
	ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN (Địa chỉ: Số 385 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

	I
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 2

	1
	Trần Thị Thanh Hương
	Trưởng phòng
	0905930593
	ttthuong.phy@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Hồng Chung
	Công chức
	0932432982
	nhchung.phy@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Huỳnh Mỹ Tiên
	Công chức
	0338605306
	nhmtien.phy@gdt.gov.vn
	 

	4
	Đinh Thị Hưng
	Công chức
	0083686 616
	dthung.phy@gdt.gov.vn
	 

	II
	BỘ PHẬN QUẢN LÝ HỖ TRỢ CÁ NHÂN

	1
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Phó trưởng phòng
	0934877167
	ntpthao.phy@gdt.gov.vn
	 

	2
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	Công chức
	0367184951
	ltmhanh.phy@gdt.gov.vn
	 

	C
	ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH (Địa chỉ: Lô số CC-02, Khu ĐT-DL-VH-TT hồ Phú Hòa, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

	I
	BỘ PHẬN MỘT CỬA

	1
	Nguyễn Hoàng Tú
	Phó Chánh Văn phòng
	0766747899
	nhtu.bdi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Vũ Hà Linh Ka
	Công chức
	0934887516
	vhlka.bdi@gdt.gov.vn
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 1

	1
	Trần Văn Khương
	Trưởng phòng
	0911009888
	tvkhuong.bdi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Đường Hân
	Phó Trưởng phòng
	0914222055
	ndhan.bdi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Bùi Thị Trâm
	Công chức
	0939933611
	bttram.bdi@gdt.gov.vn
	 

	III
	BỘ PHẬN QUẢN LÝ HỖ TRỢ CÁ NHÂN

	4
	Nguyễn Thị Vương
	Phó Trưởng phòng
	0919414839
	ntvuong.bdi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Lệ Thẩm
	Công chức
	0935214109
	ntltham.bdi@gdt.gov.vn
	 

	D
	ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (Địa chỉ: Lô số CC-02, Khu ĐT-DL-VH-TT hồ Phú Hòa, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

	I
	VĂN PHÒNG

	1
	Ngô Ngọc Huân
	Phó trưởng phòng
	0946221177
	nnhuan.ldo@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thị Minh Hương
	Nhân viên
	0908945728
	ntmhuong.ldo@gdt.gov.vn
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 4

	1
	Lê Hải Đăng
	Phó trưởng phòng
	0914459428
	lhdang.ldo@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phạm Văn Minh
	Nhân viên
	0913667790
	pvminh.ldo@gdt.gov.vn
	 

	III
	BỘ PHẬN QUẢN LÝ HỖ TRỢ CÁ NHÂN

	1
	Lê Bá Triệu Vỹ
	Phó trưởng phòng
	0972676468
	lbtvy.ldo@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Võ Huyền Trang
	Nhân viên
	0352220288
	nvhtrang.ldo@gdt.gov.vn
	 



